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1. Đặt vấn đề
 Hiện nay, bên cạnh các phương pháp giáo dục 

truyền thống, phương thức đào tạo trực tuyến  ngày 
càng được sử dụng rộng rãi, thu hút được sự quan 
tâm của nhiều nhà giáo dục: đào tạo trực tuyến là 
thuật ngữ chung bao gồm các ứng dụng và quy trình 
học tập dựa trên ICT, cụ thể là học tập dựa trên máy 
tính, học trên web, lớp học ảo, cộng tác kĩ thuật số 
và kết nối mạng (Urdan & Weggen, 2000), đào tạo 
trực tuyến cũng được hiểu  là việc dạy và học được 
số hoá, với việc truyền tải các hoạt động, quá trình, 
sự kiện đào tạo và học tập thông qua các phương tiện 
điện tử như Internet, intranet, extranet, CD-ROM, 
băng video, DVD, TV, các thiết bị điện tử cá nhân 
(Sanderson, 2002). 

Nhiệm vụ chính của đào tạo trực tuyến là thực 
hiện quá trình giáo dục ở khoảng cách từ xa. Hình 
thức tương tác mới giữa người dạy và người học là 
thông qua các công cụ kỹ thuật số, cung cấp khả năng 
truy cập và truyền tải các tài liệu truyền thông qua 
mạng Internet (Fidarova et al., 2020). Các công cụ 
này có thể là máy tính, máy tính xách tay, máy tính 
bảng, điện thoại thông minh, máy quay phim, micrô, 
có truy cập vào mạng Internet. Đào tạo trực tuyến 
đang có xu hướng trở nên ngày càng phổ biến hơn, 
nhất là trong thời đại kỹ thuật số như ngày nay. Đây 
là hình thức đào tạo hướng tới việc trao quyền tự chủ 
cho người học, tự chịu trách nhiệm về nhu cầu đào 
tạo của mình, đưa ra những chỉ dẫn đầy đủ, còn thời 

gian và nội dung học được cá nhân hóa theo mong 
muốn của người học, giúp quá trình đào tạo có thể 
thực hiện một cách linh hoạt (Nguyễn Thanh Phong 
và các tác giả, 2021). Nó đơn giản hóa quá trình lấy 
thông tin mọi lúc và mọi nơi. Đào tạo trực tuyến luôn 
có những ưu thế: linh hoạt trong lịch trình đào tạo, 
phương pháp tiếp cận cá nhân, tự do tiếp cận, giảm 
chi phí tiếp nhận tài nguyên, khách quan trong việc 
đánh giá kiến ​​thức thu nhận được (Satunina, 2020).

Việc dạy và học ngoại ngữ sử dụng đào tạo trực 
tuyến như một sự tất yếu, bởi môi trường giao tiếp, 
kho dữ liệu thông tin khổng lồ và những lợi ích to lớn 
mà đào tạo trực tuyến mang lại (Vladimirova, 2013). 
Việc sử dụng các nguồn tư liệu trên Internet trong 
giảnh dạy ngoại ngữ có rất nhiều ưu thế: tạo hứng 
thú đối với người học, phát triển kỹ năng giao tiếp, 
cá thể hóa quá trình học tập và mang đến cơ hội giao 
tiếp dễ dàng với người bản ngữ (Nguyễn Thị Kim 
Anh, 2018). Đặc biệt là khi xuất hiện đại dịch gây 
ra bởi  virus corona (COVID-19) với quy mô toàn 
cầu, đào tạo trực tuyến từ một loại hình giáo dục mới 
mẻ, đang phát triển, trở thành một sự lựa chọn quan 
trọng, khó có thể  thay thế.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Khái niệm đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến là việc cung cấp các nội dung 
học liệu thông qua các công cụ điện tử hiện đại như 
máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet,… 
đó có thể là các website, các băng video, audio… 

Đào tạo trực tuyến và một số ứng dụng 
được sử dụng trong giảng dạy ngoại ngữ
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thông qua máy tính hay TV; người dạy và người học 
có thể giao tiếp với nhau dưới các hình thức như: 
E-mail, diễn đàn (forum), hội thảo video, lớp học 
trực tuyến …

Trong đào tạo trực tuyến có hai hình thức giao 
tiếp phổ biến giữa người dạy và người học: giao tiếp 
đồng bộ (Synchronous) và giao tiếp không đồng bộ 
(Asynchronous). Giao tiếp đồng bộ là giao tiếp trong 
đó có nhiều người truy cập tại cùng một thời điểm và 
trao đổi thông tin trực tiếp với nhau như: thảo luận 
trực tuyến, hội thảo video…Giao tiếp không đồng bộ 
là người truy cập không nhất thiết phải truy cập tại 
cùng một thời điểm, ví dụ như: tự học qua Internet, 
E-mail, diễn đàn.

Đào tạo trực tuyến được hiểu là một tổ hợp các 
dịch vụ giáo dục dành cho các hoạt động giáo dục 
sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến, cũng như các 
mạng thông tin và viễn thông đảm bảo việc truyền tải 
thông tin qua các đường liên lạc và sự tương tác của 
người học và người dạy.
2.2.Đào tạo trực tuyến trong giảng dạy ngoại ngữ
2.2.1.Lợi ích của đào tạo trực tuyến trong giảng dạy 
ngoại ngữ:

Sự linh hoạt:
Việc dạy học ngoại ngữ thông qua đào tạo trực 

tuyến giúp người học tiết kiệm thời gian, điều tiết 
lịch học vào khoảng thời gian rảnh rỗi, phù hợp cho 
mọi đối tượng, độ tuổi, trình độ học vấn khác nhau. 
Ngoài ra, việc học ngoại ngữ thông qua đào tạo trực 
tuyến còn giúp học viên phá bỏ các rào cản tâm lý, xã 
hội, tài chính tốt hơn mô hình giáo dục truyền thống.

Bên cạnh đó, sự gia tăng tiếp xúc của các giác 
quan lên bài học được thiết kế theo hướng đa phương 
tiện làm cho cảm xúc tích cực và sự hưng phấn duy 
trì trong giờ học, giúp cho bộ não ghi nhớ kiến thức 
dễ dàng hơn.

Tiết kiệm chi phí:
Bằng việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục, các 

mô hình đào tạo thông qua đào tạo trực tuyến không 
phải chi phí quá nhiều cho cơ sở vật chất, phòng học 
và tiền lương cho bộ máy quản lý. Đồng thời, một 
khóa học trực tuyến có thể tiếp nhận nhiều sinh viên 
cùng lúc, do đó chi phí tài chính sẽ giảm đi đáng kể 
cho người học. Người học cũng giảm được chi phí đi 
lại, giảm được thời gian cho việc di chuyển. 

Tái sử dụng tài nguyên:
Một khóa học thông qua đào tạo trực tuyến sẽ 

có nhiều lợi thế trong việc tái sử dụng các nguồn tài 
nguyên trong kho dữ liệu, thư viện như xem lại bài 
giảng vào bất cứ khi nào, tập trung học lại các nội 
dung mà mình chưa nắm vững, có sự trợ giúp của 

công nghệ để làm bài tập và thực hành.
Tăng cường mức độ giao tiếp với giáo viên bản 

ngữ:
Trong dạy học ngoại ngữ, môi trường giao tiếp 

bằng ngoại ngữ là rất quan trọng, nếu theo phương 
thức học truyền thống, nếu không ở trong môi trường 
bản ngữ, học viên rất ít cơ hội được trao đổi, hay giao 
tiếp với người bản ngữ, thì khi học theo mô hình đào 
tạo trực tuyến, ngoài các tính năng được cài đặt trong 
phần mềm đào tạo như nghe, nói, đọc, viết … học 
viên có thể tiếp xúc giao lưu trực tiếp với người bản 
ngữ qua nói chuyện bằng lời nói, hay qua văn bản 
(chat) trực tuyến. Thông qua các phương tiện giao 
tiếp như E-mail, mạng xã hội hay các ứng dụng trực 
tuyến sẽ giúp người dậy và người học tương tác trực 
tiếp không kém các lớp học truyền thống.

Những hạn chế khi sử dụng đào tạo trực tuyến 
trong giảng dạy ngoại ngữ:

Vấn đề cảm xúc và ý thức của người họ: Với cách 
học truyền thống, người học cảm thấy an toàn hơn 
khi được nghe giảng trực tiếp, được giải quyết vấn đề 
trực tiếp với giáo viên, phù hợp với nhiều đối tượng 
học viên khác nhau. Học trực tuyến không thể nào 
hoàn toàn thay thế cho việc học viên liên hệ trực tiếp 
với giáo viên, phát triển những mối quan hệ xã hội 
giữa người với người.

Mô hình đào tạo trực tuyến không phải phù hợp 
với tất cả mọi người, nó chỉ phát huy hiệu quả khi 
người học có tính độc lập và tự giác cao. Còn với 
những học viên không tự giác, không có thói quen tự 
làm việc hay chủ động làm việc, thì cách học truyền 
thống ít nhiều có tác động đến họ khi họ được học 
trực tiếp với giáo viên trên lớp. Giáo viên cũng có 
thể quan sát được thái độ học tập và khả năng học tập 
của mỗi học viên qua tiếp xúc trực tiếp. Trong khi đó, 
ở mô hình trực tuyến tương tác trực tiếp giữa người 
dạy và người học, giữa những người học với nhau bị 
hạn chế, không tạo ra sự ganh đua, cạnh tranh lành 
mạnh giữa các cá nhân, thúc đẩy các học viên học 
tập. 

Một số nội dung đào tạo ít hiệu quả: Các khóa 
học ngoại ngữ thông qua đào tạo trực tuyến sẽ hiệu 
quả hơn ở kỹ năng nghe nói, giao tiếp, và kém hiệu 
quả hơn trong kỹ năng viết cho học viên.

Chương trình học ngoại ngữ trực tuyến cũng dễ 
bị rập khuôn và học viên có thể bị hạn chế sự sáng 
tạo của bản thân.

Cách tổ chức kiểm tra và trình độ người dạy: 
Việc sử dụng các công nghệ hỗ trợ khiến việc kiểm 
tra đánh giá sự tiến bộ của học viên trong lớp học 
trực tuyến khó hơn các lớp học truyền thống. Do 
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khoảng cách về không gian, thời gian, và đặc điểm 
của của công nghệ trong quá trình học tập, người dạy 
khó giám sát, theo dõi sự tiến bộ trong học tập của 
người học hơn trong các lớp học thông thường, khi 
làm bài kiểm tra trực tuyến cũng khó kiểm soát. 

Các vấn đề về sức khỏe, tâm lý:  Việc tập trung 
quá lâu vào các thiết bị điện tử sẽ dẫn đến các tác hại 
về sức khỏe và tâm lý cho người học.
  2.4.Các ứng dụng được sử dụng phổ biến trong 
giảng dạy ngoại ngữ trực tuyến 
2.4.1.Ứng dụng Zoom

Zoom  là ứng dụng trực tuyến được  phát triển 
bởi  Zoom Video Communications, cung cấp cuộc 
gọi video, tạo cuộc họp trực tuyến cho nhiều thiết bị 
cùng một lúc, cho phép người dùng kết nối âm thanh, 
hình ảnh nhanh chóng. Có giao diện đơn giản và dễ 
dùng, nhất là cho người không quen với công nghệ, 
có nhiều tính năng bao gồm cuộc gọi video một - 
một, họp video nhóm, chia sẻ màn hình …

Zoom cho phép giáo viên giảng bài đi kèm hình 
ảnh qua camera, chia sẻ âm thanh, màn hình và sử 
dụng bảng tương tác tích hợp sẵn. Ngoài ra, giáo viên 
có thể điều khiển kết nối và ngắt kết nối micrô của 
người nghe, tùy thuộc vào thời điểm họ muốn học 
sinh lắng nghe hoặc cần im lặng trong bài giảng. 

Nền tảng này là một lựa chọn phù hợp cho các lớp 
học ngoại ngữ. Trong các lớp học Zoom, giáo viên 
và học sinh được tiếp xúc trực tiếp, như trong một 
tiết học truyền thống thông thường, giáo viên đặt câu 
hỏi và có thể yêu cầu bất kỳ học sinh nào trả lời và 
những người còn lại có thể theo dõi, đánh giá câu trả 
lời của bạn mình, đồng thời gửi ý kiến tới giáo viên 
hoặc các bạn trong lớp thông qua tin nhắn tại hộp 
thoại box chat. 

Điểm yếu của Zoom là tính bảo mật chưa cao, 
trong giờ học có thể bị người ngoài xâm nhập, phát 
tán những nội dung không phù hợp.

Phiên bản miễn phí của Zoom bị hạn chế về thời 
gian sử dụng, mỗi lần kết nối chỉ có thể kéo dài 40 
phút, và cũng không thể ghi lại (record) nội dung 
giờ học.

Ứng dụng Microsoft Teams.: Microsoft Teams, 
như chính tên gọi của mình, là một ứng dụng được 
phát triển bởi Microsoft, tạo một nền tảng truyền 
thông trực tuyến cho phép học tập, cộng tác và tương 
tác trực tuyến giữa người học và người dạy. Nền tảng 
này cung cấp nhiều cơ hội để tổ chức học tập từ xa 
và cho phép:

• Tạo các nhóm để tổ chức đào tạo theo nhóm 
người học, điều này sẽ cho phép thành lập các nhóm 
riêng biệt và duy trì giao tiếp;

• Cung cấp cho người học quyền truy cập vào tài 
liệu và tệp học tập, chia sẻ học liệu, lịch trình học tập 
và các kiến thức hữu ích khác;

• Giao và kiểm tra các bài tập của cá nhân và 
nhóm, theo dõi việc hoàn thành theo tiến độ và xác 
nhận thời hạn nộp bài và nhận đánh giá;

• Tạo lớp học ảo, cho phép sinh viên thuyết trình 
hoặc chia sẻ bảng trắng kỹ thuật số. Giáo viên và học 
sinh có thể tương tác không chỉ bằng bảng mà còn 
bằng văn bản, âm thanh hoặc video;

• Tổ chức hội thảo trên web, bài giảng video hoặc 
hội thảo thực hành trực tuyến, buổi học có thể được 
ghi lại để lưu trữ, xem lại;

• Ghi điểm cho các bài tập, bài kiểm tra, bài thi đã 
hoàn thành và được lưu trữ trong hệ thống;

• Lưu trữ tệp, tư liệu và các tác vụ trong bộ nhớ 
đám mây OneDrive.

Với Microsoft Teams, quá trình đào tạo trực tuyến 
không chỉ được đơn giản hóa, mà còn cung cấp một 
không gian để tương tác thành công giữa người dạy 
và người học.

Điểm yếu của ứng dụng này là chiếm dung lượng 
lớn, tốc độ xử lý đôi khi còn chậm. 
3. Kết luận

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin và truyền thông, đào tạo trực tuyến như một 
cuộc cách mạng, mở ra một giai đoạn mới trong giáo 
dục và đào tạo, tạo ra sự đột phá trong cách thức 
truyền đạt kiến thức, khi người dạy và người học có 
thể ở bất cứ đâu trên thế giới, cũng có thể tiến hành 
giờ giảng, bài giảng có thể được xem lại, sử dụng vào 
bất cứ thời gian nào, tùy lựa chọn của người sử dụng. 
Với sự hỗ trợ đắc lực của các ứng dụng trực tuyến 
phổ biến như Zoom, Microsoft Teams việc dạy và 
học nói chung, ngoại ngữ nói riêng, đã có một bước 
tiến lớn, tạo nhiều thuận lợi cho việc dạy và học, 
tuy nhiên phương thức giáo dục mới cũng có những 
điểm hạn chế nhất định, do vậy người dạy và người 
học cần biết cách ứng dụng hợp lý để có được hiệu 
quả cao nhất trong quá trình đào tạo.  
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